PHỤ LỤC

Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2017
(Kèm theo Quyết định số 410 /QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
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	Hợp tác nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu và nuôi hươu tại tỉnh Bolykhamxay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.


	Mục tiêu chung: Nghiên cứu xây dựng ngành sản xuất nấm và nuôi hươu phù hợp với điều kiện của tỉnh Bolykhamxay, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Mục tiêu cụ thể:

- Có được công nghệ và mô hình, nhân giống, trồng và sơ chế bảo quản các loại: nấm sò, nấm rơm, mộc nhĩ và linh chi (1-2 giống/loại nấm), với năng suất và chất lượng cao. 

- Có được quy trình công nghệ để xây dựng mô hình nhân giống, chăn nuôi hươu, sơ chế và bảo quản nhung hươu. 


	I. Sản xuất nấm (nấm rơm, nấm sò, mộc nhĩ, linh chi):

1. Bộ giống nấm (1-2 giống/loại nấm) phù hợp điều kiện sinh thái của tỉnh Bolykhamxay có chất lượng và năng suất cao: nấm rơm đạt 100 kg nấm thương phẩm/1 tấn nguyên liệu; nấm linh chi đạt trên 20kg khô/1 tấn nguyên liệu; mộc nhĩ đạt trên 60kg nấm khô/1 tấn nguyên liệu; nấm sò đạt trên 500kg tươi/1 tấn nguyên liệu.
2. Quy trình công nghệ nhân giống các cấp cho 4 loại giống phục vụ sản xuất. 

3. Quy trình công nghệ nuôi trồng nấm thương phẩm các loại phù hợp với điều kiện của tỉnh Bolykhamxay và quy trình sơ chế bảo quản 4 loại nấm (nấm rơm, nấm sò, mộc nhĩ, linh chi).

4. 01 quy trình xử lý phế thải trồng nấm thành phân bón hữu cơ vi sinh.

5. 01 mô hình nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ về tuyển chọn, nhân giống nấm. 

6. 04 mô hình sản xuất nấm thương phẩm các loại, quy mô 60 tấn nguyên liệu/năm.

7. 05 tấn giống nấm các loại.
II. Nuôi hươu: 

1. Các quy trình nhân giống, chăn nuôi hươu (bán chăn thả và nuôi nhốt), sơ chế và bảo quản nhung hươu phù hợp với điều 
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	kiện sinh thái của tỉnh Bolykhamxay.

2. 01 mô hình nhân giống hươu:

- Hươu sơ sinh: đạt 4kg/con

- Hươu cái phối chửa: 90%

- Tỷ lệ đẻ: 75%

3. 05 mô hình nuôi sản xuất nhung hươu, mỗi mô hình ít nhất 20 con: Năng suất nhung đạt: 700gr/lần cắt/lứa đầu; 800gr/lần cắt/lứa 2; 900gr/lần cắt/lứa 3.

III. Bài báo: 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành.
	
	


